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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG

Địa chỉ: Số 39 Nguyễn Viết Xuân, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 02433551264
Email: info@cdythadong.edu.vn

Fax: 02433 515 812
Website:www.cdythadong.edu.vn

QUY TRÌNH

LỰA CHỌN GIÁO TRÌNH 
Mã hóa: QT36/CĐYT-ĐT&QLKH 

Ban hành lần: 01

Hiệu lực từ ngày:

	Người soạn thảo
	Người kiểm tra
	Người phê duyệt


Chữ ký

	Họ và tên
	   Nguyễn Minh Xuyên         Ts. Lê Thanh Sơn
	Ts. Nguyễn Đăng Trường

	
	
	
	

	Chức
	Trưởng phòng
ĐT&QLKH
	        Phó Hiệu trưởng
	Hiệu trưởng

	danh
	
	
	



BM01/QT36/ĐT&QLKH
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG

BỘ MÔN: …………………..


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




	ĐỀ XUẤT DANH MỤC GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU LỰA CHỌN 
STT
Tên giáo trình, tài liệu giảng dạy
Tên tác giả

Nhà xuất bản

Năm xuất bản/Năm biên soạn

Sử dụng cho MH/MĐ

Ngành/ nghề đào tạo

Trình độ đào tạo

Khóa đào tạo

1

2

3

4

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20…
   












  TRƯỞNG BỘ MÔN
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG


                                                              BM02/QT36/ĐT&QLKH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TỔNG HỢP DANH MỤC GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN 

STT

Tên giáo trình, tài liệu giảng dạy
Tên tác giả

Nhà xuất bản

Năm xuất bản/Năm biên soạn

Sử dụng cho MH/MĐ

Ngành/ nghề đào tạo

Trình độ đào tạo

Khóa đào tạo

1

2

3

4

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20…
   



PHÒNG ĐT&QLKH





        HIỆU TRƯỞNG  

	


        BM03/QT36/ĐT&QLKH
	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:      /QĐ - CĐYT
	                     Hà Nội, ngày      tháng       năm 20….


QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình, tài liệu lựa chọn đào tạo MH/MĐ …..ngành …… - trình độ … khóa đào tạo…..
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng;

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng;

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Y tế Hà Đông;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Y tế Hà Đông;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đàò tạo & QLKH trường Cao đẳng Y tế Hà Đông,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành Hội đồng thẩm định giáo trình, tài liệu lựa chọn đào tạo ngành .....trình độ .....MH/MĐ......  gồm các ông, (bà) có tên sau:

	1. Ông 
	Hiệu trưởng …………..- Chủ tịch hội đồng

	2. Ông 
	……. …………………– Thư ký 

	3. Ông 
	……………………… - Ủy viên

	4. Ông 
	………………………. - Ủy viên

	……………………
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Điều 2. Hội đồng thẩm định giáo trình, tài liệu lựa chọn đào tạo ngành .....trình độ .....MH/MĐ......thẩm định, đánh giá các giáo trình, tài liệu lựa chọn theo đúng quy định hiện hành;

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ;

Điều 4. Các ông, bà Trưởng các phòng ĐT&QLKH, các Bộ môn và các ông, bà có tên tại điều I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận : 

- Ban giám hiệu;

- Như Điều 4;

- Lưu Văn thư, ĐT&QLKH
	HIỆU TRƯỞNG

           


BM04/QT36/ĐT&QLKH
           UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





PHIẾU THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ 
GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO, TÀI LIỆU ĐÀO TẠO LỰA CHỌN 
1. MH/MĐ: 


2. Số tín chỉ:
 Số giờ: 


Ngành đào tạo............................ Trình độ đào tạo: 
..................Khóa đào tạo.....................
3. Tên Giáo trình đào tạo: 


Tác giả biên soạn:
Năm xuất bản:


4. Họ và tên người thẩm định: 


5. Chức vụ trong Hội đồng: 


6. Thời gian họp Hội đồng: … giờ … ngày … tháng … năm 20… Tại phòng: 

7. Ý kiến đánh giá của Thành viên hội đồng:
	Số 

TT
	Các tiêu chí đánh giá
	Mức độ đánh giá
	Đề xuất

(nếu có)

	
	
	Đạt 

yêu cầu 
	Đạt yêu cầu nhưng cần bổ sung
	

	I
	Sự tương ứng với chương trình
	
	
	

	1
	Giáo trình có đầy đủ các nội dung theo chương trình chi tiết của học phần trong chương trình đào tạo
	
	
	

	2
	Nội dung các bài/chương đảm bảo mục tiêu kiến thức, kỹ năng đã đề ra
	
	
	

	3
	Khối lượng các thông tin trong các học phần phù hợp với thời lượng của chương trình
	
	
	

	II
	Tính logic
	
	
	

	4
	Nội dung từng bài/chương được trình bày một cách logic với quá trình nhận thức (mức độ từ dễ đến khó, tính trình tự cho các khái niệm từ đơn giản đến phức tạp)
	
	
	

	5
	Các bước hình thành kỹ năng hợp lý và vừa phải (tức là quan sát mẫu - bắt chước - làm được - làm độc lập - làm thuần thục hoặc theo đường xoắn ốc để hình thành các kỹ xảo)
	
	
	

	6
	Mối quan hệ giữa lý thuyết và thực hành hợp lý để bảo đảm được sự nhận thức về kiến thức và sự hình thành kỹ năng
	
	
	

	7
	Hình thức học tập và các giải pháp sư phạm cho từng chủ đề thích hợp so với mục tiêu đã đề ra
	
	
	

	III
	Mức độ đầy đủ/bao quát đối với mục tiêu
	
	
	

	8
	Nội dung đầy đủ để đảm bảo đào tạo có kết quả theo các yêu cầu về đánh giá kết quả học tập
	
	
	

	9
	Nội dung được nhấn mạnh để rèn luyện, hình thành các kỹ năng cần thiết (tức là có các quy trình rèn luyện/thực hành bao gồm cả các khía cạnh khác như tinh thần trách nhiệm, tuân thủ kỷ luật, ý thức an toàn, ứng xử trong nhóm, tác phong công nghiệp...)
	
	
	

	10
	Có đầy đủ các cấu phần tạo sự chủ động và tích cực học tập (tức là đủ các mục như giới thiệu, hướng dẫn, tự đánh giá, giải thích thuật ngữ, tài liệu tham khảo...)
	
	
	

	11
	Có vận dụng được sự hỗ trợ của các trang thiết bị, nguồn học liệu, nguồn lực khác cho quá trình học tập của học sinh, sinh viên
	
	
	

	12
	Các hình ảnh minh họa, bảng biểu, bản vẽ, quy trình thực hiện...có đủ ở mức cần thiết, rõ ràng và ăn nhập với đoạn viết
	
	
	

	IV
	Tính chuẩn xác
	
	
	

	13
	Nội dung khoa học của thông tin chính xác (về bản chất vấn đề, về các số liệu, về các sự kiện và đường nét...được đề cập trên các đoạn viết, các bảng biểu và các hình minh họa, bản vẽ...)
	
	
	

	14
	Các thuật ngữ đảm bảo tính phổ thông và nhất quán
	
	
	


Ghi chú:

 Các mức độ đánh giá:

- Đạt yêu cầu: phù hợp với chương trình, trình độ và lĩnh vực ngành, nghề cần đào tạo;

- Đạt yêu cầu nhưng cần bổ sung: cần kết hợp sử dụng với giáo trình đào tạo, tài liệu  khác để  phù hợp với chương trình, trình độ và lĩnh vực ngành, nghề cần đào tạo.

KẾT LUẬN:

Đạt yêu cầu, đề nghị phê duyệt để đưa vào sử dụng
(
Đạt yêu cầu nhưng cần bổ sung
(
Không đạt yêu cầu
(
Đề xuất / Ý kiến khác:



Thành viên Hội đồng 

 
(Ký, ghi rõ họ tên)
BM05/QT36/ĐT&QLKH

         UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH/ĐÁNH GIÁ
 GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO, TÀI LIỆU LỰA CHỌN
 
Thời gian, địa điểm:  … giờ … ngày … tháng … năm 20… ; Tại phòng: 

Thành phần: Thành viên Hội đồng, theo Quyết định thành lập Hội đồng số: ……………………..…., ngày … tháng … năm 20…, gồm:

	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ trong Hội đồng

	1
	
	Chủ tịch Hội đồng

	2
	
	Ủy viên, Thư ký Hội đồng

	3
	
	Ủy viên Hội đồng

	4
	
	Ủy viên Hội đồng

	5
	
	Uỷ viên Hội đồng 


Tổng số: ……………. , Có mặt: ……………., Vắng mặt: ……………. 


Nội dung: 
Đánh giá chất lượng, đề xuất lựa chọn giáo trình để thực hiện chương trình đào tạo:

- Ngành:


- Trình độ đào tạo:
- Khóa đào tạo: ………………………………
Đánh giá chất lượng, đề xuất lựa chọn giáo trình:
1.1. Giáo trình………(Giáo trình thứ 1)

	Số TT

(ghi như Danh mục GTĐT)
	Tên GT/TL
	Năm 

xuất bản /

nghiệm thu
	MH/MĐ

	...
	...
	...
	...

	Thành viên Hội đồng nhận xét, đánh giá về giáo trình:




	
	UV1
	UV2
	UV3
	UV4
	UV5

	Đạt yêu cầu, đề nghị phê duyệt để đưa vào sử dụng
	
	
	
	
	

	Đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa
	
	
	
	
	

	Không đạt yêu cầu
	
	
	
	
	

	Chủ tịch hội đồng kết luận:

KẾT LUẬN: Đạt yêu cầu, đề nghị phê duyệt để đưa vào sử dụng
(
           Đạt yêu cầu nhưng cần bổ sung 
(
           Không đạt yêu cầu
(


1.2. Giáo trình ..................(giáo trình thứ 2)

	Số TT

(ghi như Danh mục GTĐT)
	Tên GT/TL
	Năm 

xuất bản /

nghiệm thu
	MH/MĐ

	...
	...
	...
	...

	Thành viên Hội đồng nhận xét, đánh giá về giáo trình:




	
	UV1
	UV2
	UV3
	UV4
	UV5

	Đạt yêu cầu, đề nghị phê duyệt để đưa vào sử dụng
	
	
	
	
	

	Đạt yêu cầu nhưng phải bổ sung
	
	
	
	
	

	Không đạt yêu cầu
	
	
	
	
	

	Chủ tịch hội đồng kết luận:

KẾT LUẬN: Đạt yêu cầu, đề nghị phê duyệt để đưa vào sử dụng
(
           Đạt yêu cầu nhưng phải bổ sung 
(
           Không đạt yêu cầu
(


...

...

1.n. Giáo trình ..................(giáo trình thứ n)

	Số TT

(ghi như Danh mục GTĐT)
	Tên GT/TL
	Năm 

xuất bản /

nghiệm thu
	MH/MĐ

	...
	...
	...
	...

	Thành viên Hội đồng nhận xét, đánh giá về giáo trình:




	
	UV1
	UV2
	UV3
	UV4
	UV5

	Đạt yêu cầu, đề nghị phê duyệt để đưa vào sử dụng
	
	
	
	
	

	Đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa
	
	
	
	
	

	Không đạt yêu cầu
	
	
	
	
	

	Chủ tịch hội đồng kết luận:

KẾT LUẬN: Đạt yêu cầu, đề nghị phê duyệt để đưa vào sử dụng
(
           Đạt yêu cầu nhưng phải bổ sung 
(
           Không đạt yêu cầu
(


QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG:

Sau khi thảo luận, Hội đồng nhất trí Quyết nghị sau đây: 

· Hội đồng đã đánh giá chất lượng   ...   giáo trình;
· Đề nghị phê duyệt để đưa vào sử dụng   ...   giáo trình theo danh mục sau :

	STT
	Tên giáo trình, tài liệu giảng dạy
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản/Năm biên soạn
	Sử dụng cho MH/MĐ
	Ngành/ nghề đào tạo
	Trình độ ĐT
	Khóa đào tạo

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	


Hội đồng kết thúc vào hồi .... giờ .... cùng ngày.

	Thư ký Hội đồng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ tịch Hội đồng

(Ký, ghi rõ họ tên)


BM06/QT36/ĐT&QLKH
	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:   /QĐ - CĐYT
	                  Hà Nội, ngày  tháng  năm 20


QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục Giáo trình đào tạo/Tài liệu giảng dạy lựa chọn 
Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông 
 
Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng;

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng;

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Y tế Hà Đông;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Y tế Hà Đông;


Căn cứ Biên bản họp biên bản họp hội đồng thẩm định/đánh giá giáo trình đào tạo, tài liệu lựa chọn ngày .........tháng.........năm.......

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đàò tạo & QLKH trường Cao đẳng Y tế Hà Đông,

.QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành danh mục Giáo trình/Tài liệu giảng dạy lựa chọn áp dụng tại trường Cao đẳng Y tế Hà Đông Cao đẳng Y tế Hà Đông cho các hệ đào tạo của nhà trường (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Các phòng, bộ môn triển khai đưa vào sử dụng theo các quy định hiện hành. Các giảng viên khi giảng dạy môn học/mô đun phải tuân thủ các nội dung của giáo trình. Mọi sự điều chỉnh, thay đổi nội dung, cấu trúc của giáo trình này đều phải được sự nhất trí của Hội đồng khoa học và đào tạo của Trường.

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng Đào tạo&QLKH, Trưởng phòng Thanh tra &Đảm bảo chất lượng giáo dục, Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện – In ấn, Bộ môn cùng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Website Trường

- Lưu VT, ĐT&QLKH.
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đăng Trường


	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG

	                                                              BM06/QT36/ĐT&QLKH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	DANH MỤC GIÁO TRÌNH/TÀI LIỆU LỰA CHỌN

(Ban hành kèm theo Quyết định số:…………..ngày………tháng……năm…….của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông)
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